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TÓM TẮT 

Chi Ngải tiên (Hedychium) gồm 80 loài, là một trong những chi quan trọng và phổ biến của họ Gừng 

(Zingiberaceae). Ngải tiên ngoài công dụng làm dược liệu, còn được sử dụng trong trang trí cảnh quan và làm hoa 

cắt cành. Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng nhân giống của cây Ngải tiên bằng phương pháp giâm hom từ 

thân khí sinh, góp phần bổ sung thêm một phương pháp nhân giống mới cho cây Ngải tiên nói riêng và các cây có 

đặc điểm thân tương tự nói chung. Thí nghiệm khảo sát các loại giá thể và loại hom thân khí sinh cây Ngải tiên được 

bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng giá thể trấu hun : cát  

(1 : 1) và loại hom gốc gồm có 2 mắt ngủ là phù hợp nhất để nhân giống vô tính cây Ngải tiên bằng phương pháp 

giâm hom với thời gian bật mầm của hom giâm là 10 ngày sau giâm hom; chiều dài mầm đạt 20,2cm; đường kính 

mầm đạt 0,74cm, với 7,8 lá/mầm và 7,4 rễ/mầm, chiều dài rễ đạt 7,0cm.  

Từ khóa: Giâm hom, Hedychium coronarium, Ngải tiên, thân khí sinh. 

Effect of Medium and Cutting Type on asexual Propagation  
of Butterfly Ginger lily (Hedychium coronarium Koenig) by Aerial Stem Cuttings 

ABSTRACT  

Butterfly ginger lily belongs to the Hedychium genus including 80 species, and is one of the important and 

popular genera of the Ginger family (Zingiberaceae). It has both medicinal and horticultural uses. The research aimed 

at studying the possibility of asexual propagation of butterfly ginger lily by aerial stem cuttings contributing a new 

propagation method for Butterfly ginger lily in particular as well as for other plants in generally. The experiment on 

propagation media and aerial stem cutting type of butterfly ginger lily were arranged in a randomized block design 

with three replications. The results showed that the medium containing smooked rice husk : sand (1: 1 in volume) and 

aerial stem cuttings with 2 nodes were the most suitable for asexual propagation of butterfly ginger lily by aerial stem 

with sprouting time of 10 days after planting and shoots reaching 20.2cm in length, 0.74cm in diameter, with 

7.8 leaves/shoot and 7.4 roots/shoot and roots of 7.0cm long.  

Keywords: Aerial stem, Butterfly ginger lily, Hedychium coronarium, stem cutting. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

NhĂng thêp kČ gæn đåy, khi nhðp sống hiện 

đäi ngày càng lan rộng tÿ thành phố về nông 

thôn, công nghiệp hóa, nông thôn hóa diễn ra 

mänh mẽ thì nhu cæu trồng các loäi cây trang 

trí trong nhà, ngoài sån vþąn… để täo không 

gian xanh càng trć nên cæn thiết và trć thành 

một xu thế trong xã hội. Việt Nam nìm trong 

vùng khí hêu nhiệt đĆi gió mùa vĆi hệ thăc vêt 

đa däng, đðc biệt là cây làm thuốc và các loäi 

cây hoa, cây cânh. Góp phæn phong phú cho hệ 

thăc vêt Việt Nam nhþng cüng rçt gæn güi vĆi 

đąi sống ngþąi dân phâi kể đến họ Gÿng 
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(Zingiberaceae), một trong nhĂng họ lĆn nhçt 

cûa giĆi thăc vêt vĆi 52 chi và hĄn 1.300 loài, 

phân bố khíp vùng nhiệt đĆi châu Phi, châu Á 

và châu Mč (Devi & cs., 2014). Trong đò, chi 

Ngâi tiên (Hedychium) gồm 80 loài và là một 

trong nhĂng chi quan trọng và phổ biến cûa họ 

Gÿng (Sakhanokho & Rajasekaran, 2019). Ngâi 

tiên đþĉc trồng để tách chiết tinh dæu tÿ lá, hoa, 

thân rễ và sân xuçt nþĆc hoa tÿ thân rễ, còn 

thân khí sinh thì dùng trong sân xuçt giçy. 

Ngoài ra một vài loài Ngâi tiên cñn đþĉc canh 

tác theo hþĆng thu hoa làm thăc phèm (Gao & 

cs., 2008; He, 2000). Chi Ngâi tiên cüng cò vai 

trò quan trọng trong trang trí cânh quan do có 

cým hoa to, đẹp, trông giống nhþ một đàn bþĆm 

đang ën mêt hoa cùng vĆi hþĄng thĄm ngọt 

ngào. Ngâi tiên ra hoa chû yếu vào mùa hè và 

mùa thu, chî một số loài ra hoa vào mùa đông 

và mùa xuân. Hiện täi, hĄn 100 giống Ngâi tiên 

phýc vý trang trí cânh quan đã đþĉc nhân giống 

trên toàn thế giĆi (Gao & cs., 2008; Hamidou & 

cs., 2008).  

Trðnh Thð Mai Dung & cs. (2021) đã đánh 

giá đðc điểm nông sinh học cûa 5 méu giống 

Ngâi tiên đþĉc thu thêp ć Bân Khoang, Tâ Phìn, 

Ô Quý Hồ (Sapa), Tây Tău - Hà Nội và Gia Lâm 

- Hà Nội tÿ nëm 2009-2016 và lþu giĂ täi Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. Kết quâ cho thçy: 

các méu giống Ngâi tiên thu thêp đều sinh 

trþćng quanh nëm, không lýi lá, ra hoa tÿ 

tháng 7 đến tháng 11. Trong 5 méu giống 

nghiên cĀu thì méu giống thu thêp täi Ô Quý 

Hồ - Sapa nëm 2016 cò hoa màu vàng, cñn 4 

méu giống còn läi đều có hoa màu tríng, hoa 

thĄm. Câ 5 méu giống đều thích hĉp trồng vĆi 

mýc đích trang trí cânh quan và thu hoa cít 

cành täi Gia Lâm - Hà Nội và các vùng sinh 

thái tþĄng đồng.  

Tuy nhiên, để phát triển rộng rãi, sân xuçt 

trên diện rộng thì việc đâm bâo nguồn giống là 

vô cùng quan trọng. Ngâi tiên đþĉc nhân giống 

hĂu tính bìng hät, nhân giống vô tính tÿ cû là 

thân rễ - thân thêt cûa cây và nhân giống vô 

tính bìng nuôi cçy mô. Tuy nhiên khâ nëng đêu 

quâ cûa Ngâi tiên trong tă nhiên không cao 

(Souza & Correia, 2007), vì vêy việc nhân giống 

chû yếu là vô tính tÿ thân rễ. Ngoài thân rễ 

nìm dþĆi mðt đçt và thân giâ nìm trên mðt đçt 

do bẹ lá ôm nhau täo thành thì cây Ngâi tiên 

còn có loäi thân thĀ 3 là thân khí sinh - đþĉc 

hình thành tÿ thân rễ, xuyên qua thân giâ do bẹ 

lá täo thành và mang cým hoa trên đînh (Trðnh 

Thð Mai Dung & cs., 2021). Chþa cò nghiên cĀu 

nhân giống Ngâi tiên nói riêng và cây có thân 

khí sinh nói chung bìng phþĄng pháp giåm hom 

tÿ thân khí sinh nìm trên mðt đçt, mðc dù 

phþĄng pháp nhån giống bìng giâm hom rçt 

phổ biến ć các cây có thân thêt nìm trên mðt 

đçt nhþ cây cà gai leo (Phùng Thð Thu Hà & cs., 

2017), cây hoa Hồng (Traversari & cs., 2022; 

Nguyễn Thð Ảnh & Phan Diễm QuĊnh, 2021), 

cây Dä hĉp (Đðng Vën Hà & Nguyễn Thð Yến, 

2017), giâm ngọn ć cây hoa Cúc (Nguyễn Vën 

Đính & cs., 2017) và Dã yên thâo (Nguyễn Thð 

Đan Thi & Lê Vën Hña, 2019). Việc nhân giống 

thành công cây Ngâi tiên bìng phþĄng pháp 

giâm hom thân khí sinh sẽ đòng góp thêm một 

phþĄng pháp nhån giống mĆi cho cây Ngâi tiên 

nói riêng và mć ra triển vọng nhân giống cho 

các cåy cò đðc điểm thån tþĄng tă. 

Trong phþĄng pháp giåm hom thì giá thể có 

vai trò quan trọng, quyết đðnh să thành công cûa 

phþĄng pháp nhån giống. Giá thể không chî là 

giá đĈ cho cây mà còn cung cçp độ èm, độ thoáng 

khí và đồng thąi cung cçp dinh dþĈng cho hom 

giâm (Shanker & cs., 2019), chính vì vêy, các vêt 

liệu khác nhau sïn cò thþąng đþĉc tên dýng để 

phối trộn làm giá thể nhþ than bùn và đá trån 

châu (Traversari & cs., 2022), đçt phù sa và mùn 

vó keo (Phùng Thð Thu Hà & cs., 2017), phân 

rĄm vĆi trçu hun và xĄ dÿa (Nguyễn Thð Ảnh & 

Phan Diễm QuĊnh, 2021), cát và trçu hun (Đðng 

Vën Hà & Nguyễn Thð Yến, 2017). 

Mðt khác, nhiều kết quâ nghiên cĀu cüng 

chî ra rìng loäi hom giåm cüng là một là yếu tố 

quan trọng, quyết đðnh đến sĀc sống và tČ lệ ra 

rễ cûa hom giâm và să thành công cûa quá trình 

nhân giống nhþ đối vĆi cây cà gai leo (Phùng 

Thð Thu Hà & cs., 2017) và hoa Hồng cổ Hâi 

Phòng (Nguyễn Thð Ảnh & Phan Diễm QuĊnh, 

2021). Cñn đối vĆi nhóm cây thân thâo, thân hóa 

gỗ ít, có thân thêt nìm trên mðt đçt nhþ Cúc, 

Dã yên thâo… thì chî sā dýng phæn ngọn gồm 

đînh sinh trþćng để nhân giống bìng phþĄng 

pháp giâm cành (Nguyễn Vën Đính & cs., 2017; 

Nguyễn Thð Đan Thi & Lê Vën Hña, 2019). 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/26678#D9BE3C9A-B99A-4A1D-96D7-208E1CE0A124


Ảnh hưởng của giá thể và loại hom đến khả năng nhân giống vô tính cây ngải tiên (Hedychium coronarium Koenig) 

bằng phương pháp giâm hom thân khí sinh 

170 

 

Ghi chú: A: Hình thái cụm hoa; B: Thân giả và thân khí sinh nằm trên mặt đất. 

Hình 1. Mẫu giống Ngâi tiên thu thập tại Ô Quý Hồ - Sapa - Lào Cai năm 2016 

Xuçt phát tÿ các lý do trên, chúng tôi tiến 

hành nhân giống vô tính cây Ngâi tiên bìng 

phþĄng pháp giåm hom tÿ thån khí sinh. Đåy 

là nghiên cĀu đæu tiên sā dýng thân khí sinh 

để giâm hom. Să thành công cûa nghiên cĀu sẽ 

góp phæn góp phæn bổ sung thêm phþĄng pháp 

nhân giống mĆi cho cây Ngâi tiên nói riêng và 

các cây có thân khí sinh vĆi đðc điểm tþĄng tă 

nói chung.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu nghiên cĀu là thân khí sinh cûa 

méu giống Ngâi tiên (Hedychium coronarium 

Koenig var. flavum (Rox.) K. Schum.) đþĉc thu 

thêp täi Ô Quý Hồ - Sapa - Lào Cai nëm 2016 

và đþĉc trồng, lþu giĂ täi Khoa Nông học, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam (Hình 1). 

Các loäi hom giâm trong nghiên cĀu đþĉc 

cít tÿ thân khí sinh cûa cây Ngâi tiên bao gồm: 

hom ngọn (họm ć ngọn thân khí sinh), hom gốc 

(hom ć gốc thân khí sinh), hom thân (hom ć 

phæn giĂa cûa thân khí sinh, trÿ phæn ngọn và 

gốc) (theo Nguyễn Thð Ảnh & Phan Diễm 

QuĊnh, 2021). Hom 1, 2, 3 mít là hom có læn 

lþĉt 1, 2, 3 mít ngû. Đþąng kính cûa các hom 

giâm tÿ 1,3-1,5cm. Chiều dài hom giâm 1, 2, 3 

mít læn lþĉt là 10, 20 và 30cm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

- Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

giá thể đến khả năng nhân giống cây Ngải tiên 

bằng phương pháp giâm hom 

Thí nghiệm sā dýng 4 loäi giá thể giâm 

hom Ngâi tiên là: nþĆc, trçu hun, cát, trçu hun : 

cát (tČ lệ 1 : 1 theo thể tích). Hom giâm là hom 

thån đã đþĉc bóc bó lá, bẹ lá và chia thành các 

đoän gồm 2 mít ngû. Ngâm hom trong dung 

dðch Ridomil Gold chống nçm 10 phút trþĆc khi 

đðt vào giá thể. Sā dýng chêu nhăa kích thþĆc 

Dài × Rộng × Cao = 48 × 34 × 16 (cm) để chĀa 

giá thể. Giá thể đþĉc làm đæy 2/3 chêu. Giâm  

5 hom/chêu. Ở giá thể nþĆc, hom giåm đþĉc cím 

thîng đĀng, ngêp 2cm ć gốc hom. Ở các giá thể 

khác, hom giåm đþĉc đðt nìm ngang trên mðt 

giá thể, phun sþĄng èm bề mðt 3 læn/ngày. 

- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

số mắt ngủ trên hom đến khả năng nhân giống 

cây Ngải tiên bằng phương pháp giâm hom 

Thí nghiệm sā dýng 3 loäi hom thân Ngâi 

tiên læn lþĉt là: hom 1 mít, hom 2 mít và hom 3 

mít. Hom thån đþĉc bóc säch lá, bẹ lá và chia 

thành các đoän gồm 1 mít ngû (hom 1 mít), 2 

mít ngû (hom 2 mít), 3 mít ngû (hom 3 mít). 

Ngâm hom trong dung dðch Ridomil Gold chống 

nçm 10 phút trþĆc khi đðt vào giá thể. Sā dýng 
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chêu nhăa kích thþĆc Dài × Rộng × Cao = 48 × 

34 × 16 (cm) để chĀa giá thể trçu hun : cát (1 : 1 

theo thể tích) - là giá thể phù hĉp nhçt thu đþĉc 

tÿ thí nghiệm 1. Giá thể đþĉc làm đæy 2/3 chêu. 

Giâm 5 hom/chêu, hom giåm đþĉc đðt nìm 

ngang trên mðt giá thể, phun sþĄng èm bề mðt 

3 læn/ngày. 

- Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

loại hom giâm đến khả năng nhân giống cây 

Ngải tiên bằng phương pháp giâm hom 

Thí nghiệm sā dýng 3 loäi hom tÿ thân khí 

sinh cûa cây Ngâi tiên læn lþĉt là: hom ngọn, 

hom thân và hom gốc. Hom đþĉc bóc säch bẹ lá 

và chia làm 3 loäi là hom ngọn, hom thân và 

hom gốc, mỗi loäi đều gồm 2 mít ngû - tÿ kết 

quâ thu đþĉc cûa thí nghiệm 2. Ngâm hom 

trong dung dðch Ridomil Gold chống nçm 10 

phút trþĆc khi đðt vào giá thể. Sā dýng chêu 

nhăa kích thþĆc Dài × Rộng × Cao = 48 × 34 × 

16 (cm) để chĀa giá thể Trçu hun: cát (1 : 1 theo 

thể tích) - là giá thể phù hĉp nhçt thu đþĉc tÿ 

thí nghiệm 1. Giá thể đþĉc làm đæy 2/3 chêu. 

Giâm 5 hom/chêu, hom giåm đþĉc đðt nìm 

ngang trên mðt giá thể, phun sþĄng èm bề mðt 

3 læn/ngày. 

Các thí nghiệm đþĉc bố trí theo khối ngéu 

nhiên đæy đû, vĆi 3 læn nhíc läi theo phþĄng 

pháp cûa Nguyễn Thð Lan & Phäm Tiến Düng 

(2005). Giâm 30 hom/læn nhíc läi, theo dõi 30 

hom/công thĀc thí nghiệm.  

2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

Chî tiêu về thąi gian (ngày): Thąi gian tÿ 

khi giåm hom đến khi bêt mæm, tÿ khi giâm 

hom đến khi mæm ra rễ, tÿ khi giåm hom đến 

khi mæm mć lá đæu tiên (lá đæu tiên xòe rộng).  

Các chî tiêu sinh trþćng: Tî lệ bêt mæm (%) 

= (số hom bêt mæm × 100)/tổng số hom, đþĉc 

đðnh kĊ theo dõi ć 15, 22, 29, 36 và 42 ngày sau 

giâm hom. Các chî tiêu: TČ lệ mæm ra rễ (%) = 

(Số mæm ra rễ × 100)/tổng số mæm; chiều dài 

mæm (cm) đþĉc đo tÿ gốc mæm đến vuốt lá cao 

nhçt; đþąng kính mæm (cm) đþĉc đo ć vð trí to 

nhçt trên thân mæm; số mæm/hom, số lá/mæm; 

số mít bêt mæm/hom; số lþĉng rễ (rễ/mæm); 

chiều dài rễ (cm) đþĉc theo dõi sau 42 ngày 

giâm hom. 

2.2.3. Xử lý số liệu  

Số liệu thí nghiệm đþĉc xā lċ theo phþĄng 

pháp phån tích phþĄng sai bìng phæn mềm 

thống kê IRRISTAT 5.0 và Duncan’s Test. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện trong khoâng 

thąi gian tÿ tháng 01 đến tháng 12 nëm 2021 

täi nhà lþĆi có mái che nilon tríng cûa Khoa 

Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thð 

trçn Trâu QuĊ - Gia Lâm - Hà Nội. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của giá thể đến khâ năng 

nhân giống cây Ngâi tiên bằng phương 

pháp giâm hom 

Giá thể đòng vai trñ rçt quan trọng trong 

giâm hom, quyết đðnh đến khâ nëng bêt mæm, 

ra rễ cûa hom giâm. Ngoài ra giá thể còn có vai 

trò giĂ hom täi chỗ, cung cçp èm cho hom giâm, 

cung cçp oxy cho phæn đế cûa hom giâm và cung 

cçp dinh dþĈng cho hom giâm (Shanker & cs., 

2019). Các giá thể sā dýng trong giâm hom thân 

khí sinh Ngâi tiên cüng cò ânh hþćng khác 

nhau đến khâ nëng bêt mæm, ra rễ và sinh 

trþćng cûa hom giâm, kết quâ đþĉc thể hiện ć 

bâng 1 và 2. 

3.1.1. Ảnh hưởng của giá thể đến khả năng 

bật mầm của hom giâm Ngải tiên 

Kết quâ ć bâng 1 cho thçy, trong 4 loäi giá 

thể sā dýng để giâm hom thân khí sinh Ngâi 

tiên thì hom giâm ć giá thể nþĆc có thąi gian bêt 

mæm, ra rễ và xuçt hiện lá sĆm nhçt, hom bêt 

mæm sau 6,3 ngày, ra rễ sau 10,3 ngày và mć lá 

đæu tiên sau 21,3 ngày giâm hom, khác biệt có ý 

nghïa so vĆi các công thĀc còn läi. Các hom giâm 

ć giá thể trçu hun, cát, trçu hun : cát (1 : 1) có 

thąi gian bêt mæm, ra rễ và mć lá đæu tiên sai 

khác không đáng kể, bêt mæm muộn hĄn so vĆi 

hom giâm ć giá thể nþĆc tÿ 5-6,4 ngày, ra rễ 

muộn hĄn tÿ 9-9,3 ngày, ra lá muộn hĄn tÿ 8-10 

ngày. Rễ cûa hom Ngâi tiên hình thành täi gốc 

mỗi mæm (Hình 2), khác vĆi các loäi hom giâm 

cûa cây khác, rễ hình thành ć gốc cûa hom giâm 

nhþ ć cây hoa Cúc (Nguyễn Vën Đính & cs., 
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2017), Dã yên thâo (Nguyễn Thð Đan Thi & Lê 

Vën Hña, 2019), cà gai leo (Phùng Thð Thu Hà 

& cs., 2017), cây hoa Hồng (Traversari & cs., 

2022), cây Dä hĉp (Đðng Vën Hà & Nguyễn Thð 

Yến, 2017). Đåy là điểm mĆi và khác biệt cûa 

hom giâm thân khí sinh cây Ngâi tiên so vĆi các 

cåy giåm hom thông thþąng có thân thêt nìm 

trên mðt đçt. 

Hom Ngâi tiên khi đþĉc giâm trên các nền 

giá thể khác nhau thì đều có tČ lệ bêt mæm đät 

tối đa sau 29-36 ngày giâm hom. TČ lệ hom bêt 

mæm tëng mänh ć giai đoän 22-29 ngày và 

không tëng ć giai đoän tÿ 29-42 ngày khi hom 

Ngâi tiên đþĉc giâm trong giá thể nþĆc và giá 

thể cát:trçu hun (1 : 1), tëng ít khi hom đþĉc 

giâm ć giá thể cát, giá thể trçu hun, vĆi mĀc độ 

tëng læn lþĉt là 1,11 và 2,22%. Trong các loäi 

giá thể sā dýng để giâm hom thì hom Ngâi tiên 

giâm ć giá thể cát có tČ lệ bêt mæm đät cao nhçt 

(67,78%) và thçp nhçt là hom giâm ć giá thể 

trçu hun (44,44%), hai giá thể còn läi là giá thể 

nþĆc và giá thể trçu hun : cát (1 : 1) cho tČ lệ 

bêt mæm cûa hom giâm sai khác không nhiều, 

thçp hĄn ć giá thể cát tÿ 4,44-5,56% (Bâng 1). 

Nhþ vêy, giá thể nþĆc có tác dýng kích 

mæm cûa hom giâm thân khí sinh Ngâi tiên bêt 

sĆm hĄn so vĆi các công thĀc giá thể rín thông 

dýng. Đối vĆi các loäi cây trồng có thân thêt thì 

giá thể giâm hom sā dýng đều là phối trộn cûa 

các vêt liệu rín nhþ Hoa hồng giâm hom trên 

giá thể than bùn:đá trån chåu (1 : 1) (Traversari 

& cs., 2022). Tuy nhiên vêt liệu lóng läi phù hĉp 

cho hom Ngâi tiên, có thể là do đðc điểm hom 

giâm Ngâi tiên là hom tÿ thân khí sinh dễ bð 

mçt nþĆc khi cít rąi khói thân thêt (thân rễ) và 

chia thành các đoän hom, vì vêy khi dùng giá 

thể nþĆc để giåm hom đã giúp duy trì lþĉng 

nþĆc trong hom giâm, nhą đò cò tác dýng phá 

ngû cûa mæm sĆm hĄn các giá thể däng rín. Tuy 

nhiên, tČ lệ hom Ngâi tiên bêt mæm läi đät cao 

nhçt ć giá thể cát nhą độ èm, mát và độ thoáng 

khí, bći vì giá thể ngoài vai trò cung cçp èm thì 

còn cung cçp câ oxy cho hom giâm (Shanker & 

cs., 2019). 

Bâng 1. Ảnh hưởng của giá thể tới khâ năng bật mầm của hom Ngâi tiên 

Giá thể 
Thời gian từ giâm hom đến … (ngày) Tỷ lệ bật mầm (%) sau… giâm hom 

Bật mầm Ra rễ Mở lá đầu tiên 15 ngày 22 ngày 29 ngày 36 ngày 42 ngày 

Nước 6
c
 10

b
 21

b
 30,0

a
 43,3

ab
 63,3

a
 63,3

ab
 63,3

ab
 

Trấu hun 13
a
 19

a
 301

a
 28,9

a
 38,9

b
 43,3

b
 44,4

c
 44,4

c
 

Cát 11
b
 19

a
 31

a
 30,0

a
 46,7

a
 65,6

a
 67,8

a
 67,8

a
 

Trấu hun : cát (1 : 1) 11
b
 19

a
 29

a
 31,1

a
 47,8

a
 62,2

a
 62,2

b
 62,2

b
 

LSD0,05 0,6 5,7 1,0 2,5 6,3 5,9 5,0 5,0 

CV (%) 2,8 16,2 1,8 4,1 7,1 5 4,2 4,2 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa của các nghiệm 

thức ở mức độ tin cậy 95%. 

Bâng 2. Ảnh hưởng của giá thể đến chất lượng mầm của hom giâm Ngâi tiên 

Loại giá thể 
Chiều dài mầm 

(cm) 
Đường kính mầm 

(cm) 
Số lá/mầm 

Tỷ lệ mầm ra rễ 
(%) 

Số lượng rễ 
(rễ/mầm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Nước 12,5
c
 0,59

b
 5,5

b
 95,6

a
 4,6

b
 8,1

a
 

Trấu hun 14,6
b
 0,67

a
 5,4

b
 88,6

b
 3,7

c
 5,9

c
 

Cát 17,3
a
 0,69

a
 5,7

ab
 94,8

a
 5,4

a
 6,5

b
 

Trấu hun:cát (1 : 1) 18,1
a
 0,71

a
 6,2

a
 96,4

a
 5,2

a
 6,6

b
 

LSD0,05 1,9 0,08 0,6 2,7 0,3 0,4 

CV (%) 6,2 6,3 5,4 1,3 3,5 2,9 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa của các nghiệm thức ở 

mức độ tin cậy 95%. 
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3.1.2. Ảnh hưởng của giá thể đến chất 

lượng mầm của hom giâm Ngải tiên 

Sau 42 ngày giâm hom thì chiều dài mæm 

Ngâi tiên bêt lên tÿ các hom giåm đät tÿ  

12,5-18,1cm trong đò mæm tÿ hom đþĉc giâm ć 

giá thể cát và giá thể trçu hun : cát (1 : 1) có 

chiều dài lĆn nhçt, dài hĄn 2,7-5,6cm và sai 

khác cò ċ nghïa thống kê vĆi ć 2 giá thể còn läi. 

Đþąng kính mæm bêt lên tÿ hom giâm ć các giá 

thể khác nhau có să chênh lệch tÿ 0,02-0,12cm, 

cao nhçt là mæm ć giá thể trçu hun : cát (1 : 1), 

sai khác cò ċ nghïa thống kê so vĆi mæm ć giá 

thể nþĆc và sai khác không cò ċ nghïa thống kê 

so vĆi mæm ć các giá thể còn läi. Số lá cûa mæm 

đät cao nhçt khi hom đþĉc giâm ć giá thể trçu 

hun : cát (1 : 1), chênh lệch tÿ 0,5 đến 0,8 

lá/mæm so vĆi mæm cûa hom đþĉc giâm ć các giá 

thể còn läi. TČ lệ mæm ra rễ đều đät trên 88% ć 

tçt câ các giá thể thí nghiệm, tuy nhiên số lþĉng 

rễ/mæm läi đät cao nhçt ć giá thể cát và giá thể 

trçu hun : cát (1 : 1), sai khác cò ċ nghïa so vĆi 

mæm ć giá thể nþĆc và giá thể trçu hun. Rễ dài 

nhçt ć mæm cûa hom Ngâi tiên giâm trong giá 

thể nþĆc và ngín nhçt ć mæm cûa hom Ngâi 

tiên giâm trên giá thể trçu hun (Bâng 2). 

Nhþ vêy khi sā dýng 4 loäi giá thể để giâm 

hom Ngâi tiên thì hom giâm trên giá thể nþĆc có 

thąi gian bêt mæm sĆm nhçt và có rễ dài nhçt. 

Hom giâm ć giá thể cát có tČ lệ bêt mæm cao nhçt 

và số rễ/mæm nhiều nhçt. Tuy nhiên sau 42 ngày 

giâm hom thì hom giâm tÿ thân khí sinh cûa cây 

Ngâi tiên ć giá thể trçu hun : cát  

(1 : 1) läi cho chçt lþĉng mæm tốt nhçt vĆi chiều 

dài mæm, đþąng kính mæm, số lá/mæm cûa hom 

giåm đät nhiều nhçt và tČ lệ hom giâm bêt mæm 

cüng nhþ số rễ/mæm sai khác không nhiều so vĆi 

công thĀc có giá trð cao nhçt. Nhþ vêy giá thể 

trçu hun : cát (1 : 1) là phù hĉp nhçt để nhân 

giống hom thân khí sinh cûa cây Ngâi tiên. 

Theo Shanker & cs. (2019) thì giá thể có vai 

trò cung cçp èm, cung cçp oxy cho phæn đế cûa 

hom giâm và còn cung cçp dinh dþĈng cho hom 

giâm. Giá thể nþĆc ban đæu vĆi độ èm cao đã phá 

ngû mæm Ngâi tiên sĆm nhçt, nhþng về lâu dài 

thì mæm sau khi bêt lên còn cæn câ dinh dþĈng 

trong giá thể sau khi đã sā dýng dinh dþĈng có 

sïn trong hom vì vêy giá thể trçu hun : cát (1 : 1) 

vÿa cung cçp đþĉc èm độ, vÿa có mùn läi thoáng 

khí, là thích hĉp nhçt cho phþĄng pháp giåm 

hom thân khí sinh cây Ngâi tiên. Đối vĆi một số 

cây khác thì giá thể giåm hom cüng đþĉc phối 

trộn thành phæn tĄi xốp, thoáng khí và cung cçp 

dinh dþĈng tÿ mùn nhþ hom cûa cây Cà gai leo 

sā dýng giá thể đçt phù sa:mùn vó keo (1 : 1) 

(Phùng Thð Thu Hà & cs., 2017), hom cûa cây 

hoa Hồng cổ Hâi Phòng sā dýng giá thể phân 

rĄm : trçu hun : xĄ dÿa (1 : 1:2) (Nguyễn Thð Ảnh 

& Phan Diễm QuĊnh, 2021), hom cûa cây Dä hĉp 

sā dýng giá thể 60% cát và 40% trçu hun (Đðng 

Vën Hà & Nguyễn Thð Yến, 2017). 

3.2. Ảnh hưởng của số mắt ngủ đến khâ 

năng nhân giống cây Ngâi tiên bằng 

phương pháp giâm hom 

Không giống các cây giâm hom tÿ thân 

thêt, hom giâm tÿ thân khí sinh cûa cây Ngâi 

tiên sau khi bêt mæm thì rễ läi đþĉc hình thành 

täi gốc cûa mæm (Hình 2) chĀ không phâi tÿ gốc 

cûa hom giåm nhþ ć hom giâm cûa cây Cà gai 

leo, cây hoa Hồng, cây Dä hĉp… (Phùng Thð Thu 

Hà & cs., 2017; Nguyễn Thð Ảnh & Phan Diễm 

QuĊnh, 2021; Đðng Vën Hà & Nguyễn Thð Yến, 

2017), do đò cò thể tách riêng tÿng mæm vĆi rễ, 

lá đæy đû để đem trồng, vì vêy hom giâm tÿ 

thân khí sinh cûa cây Ngâi tiên vĆi số mít ngû 

khác nhau sẽ có ânh hþćng đến khâ nëng bêt 

mæm và hiệu quâ nhân giống, kết quâ đþĉc 

trình bày ć bâng 3 và 4. 

3.2.1. Ảnh hưởng của số mắt ngủ đến khả 

năng bật mầm của hom giâm Ngải tiên 

Các hom giâm tÿ thân khí sinh cûa cây 

Ngâi tiên có số mít ngû khác nhau khi giâm 

hom có thąi gian bêt mæm, ra rễ và mć lá đæu 

tiên sai khác không nhiều, bêt mæm sau 12-14,7 

ngày, ra rễ sau 18-20 ngày và mć lá đæu tiên 

sau 29-30,6 ngày. Tuy nhiên, tČ lệ hom bêt 

mæm đät cao nhçt ć hom có 3 mít ngû (76,67%), 

cao hĄn ć hom 2 mít ngû là 3,34% và hom 1 mít 

ngû là 40% (Bâng 3). Hom 1 mít ngû có tČ lệ bêt 

mæm thçp có thể do hom cít ngín làm ânh 

hþćng đến khâ nëng giĂ nþĆc, chçt dinh dþĈng 

trong hom, do đò làm giâm sĀc sống cûa hom so 

vĆi các hom đþĉc cít dài hĄn. 
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Hình 2. Các loại hom thân khí sinh của cây Ngâi tiên 

Bâng 3. Ảnh hưởng của số mắt ngủ tới khâ năng bật mầm của hom giâm Ngâi tiên 

Loại hom 
Thời gian từ giâm cành đến … (ngày) Tỷ lệ bật mầm 

(%) 
Số mắt bật mầm/hom 

Bật mầm Ra rễ Mở lá đầu tiên 

Hom 1 mắt 15
a
 20

a
 31

a
 26,7

b
 1,0

b
 

Hom 2 mắt 12
c
 18

b
 29

b
 73,3

a
 1,6

a
 

Hom 3 mắt 14
b
 18

b
 30

ab
 76,7

a
 1,8

a
 

LSD0,05 0,4 0,4 1,2 3,9 0,3 

CV (%) 1,4 0,9 1,8 2,9 8,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa của các nghiệm thức ở 

mức độ tin cậy 95%. 

Bâng 4. Ảnh hưởng của số mắt ngủ đến chất lượng mầm của hom giâm Ngâi tiên 

Loại hom Chiều dài mầm (cm) 
Đường kính mầm 

(cm) 
Số lá/mầm 

Số lượng rễ 
(rễ/mầm) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Hom 1 mắt 18,2
a
 0,72

a
 6,7

a
 4,6

a
 6,0

c
 

Hom 2 mắt 18,4
a
 0,73

a
 6,7

a
 5,3

a
 6,7

a
 

Hom 3 mắt 17,0
b
 0,64

b
 5,8

b
 5,4

a
 6,4

b
 

LSD0,05 0,8 0,04 0,8 0,9 0,2 

CV (%) 2,0 2,90 5,7 7,9 3,5 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa của các nghiệm thức ở 

mức độ tin cậy 95%. 

Bâng 5. Ảnh hưởng  

của loại hom tới khâ năng bật mầm và chất lượng mầm của hom giâm Ngâi tiên  

Loại hom 
Thời gian từ giâm hom đến … (ngày) Chiều dài mầm 

(cm) 
Đường kính mầm 

(cm) 
Số lá/mầm 

Số lượng rễ 
(rễ/mầm) 

Chiều dài rễ 
(cm) Bật mầm Ra rễ Mở lá đầu tiên 

Hom ngọn 14
a
 19

a
 30

a
 17,8

b
 0,67

b
 6,3

b
 5,1

b
 6,4

a
 

Hom thân 13
b
 18

a
 28

a
 18,6

b
 0,71

a
 6,6

b
 5,0

b
 6,6

a
 

Hom gốc 10
c
 16

a
 26

a
 20,2

a
 0,74

a
 7,8

a
 7,4

a
 7,0

a
 

LSD0,05 1,1 9,2 9,0 1,1 0,04 0,9 0,7 0,9 

CV (%) 3,8 21,2 14,7 2,5 2,8 5,5 5,3 6,4 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa của các nghiệm thức ở 

mức độ tin cậy 95%. 
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Số mít bêt mæm ć mỗi loäi hom giåm cüng 

đät cao nhçt ć hom 3 mít ngû vĆi 1,8 mæm/hom, 

tuy nhiên läi sai khác không cò ċ nghïa thống kê 

so vĆi ć hom 2 mít ngû (1,6 mæm/hom) và sai 

khác cò ċ nghïa vĆi hom 1 mít ngû (1 mæm/hom) 

(Bâng 3). Xét về hiệu quâ nhân giống tÿ tî lệ 

hom bêt mæm và số mít bêt mæm/hom thì hom 

2 mít ngû cho hiệu quâ nhân giống cao hĄn so 

vĆi hom 1 mít và 3 mít ngû. 

3.2.2. Ảnh hưởng của số mắt ngủ đến chất 

lượng mầm của hom giâm Ngải tiên 

Tÿ bâng 4 cho thçy: Chiều dài mæm, đþąng 

kính mæm, số lá/mæm, số lþĉng rễ/mæm và chiều 

dài rễ sai khác không nhiều giĂa mæm bêt lên 

tÿ các hom giâm có số mít ngû khác nhau, vĆi 

chiều dài mæm tÿ 17-18,4cm, đþąng kính mæm 

tÿ 0,64-0,73cm, số lá/mæm 5,8-6,7 lá, số rễ/mæm 

tÿ 4,6-5,4 rễ và chiều dài rễ tÿ 6,0-6,7cm. 

Kết hĉp bâng 3 và 4 cho thçy, hom 2 mít 

ngû là thích hĉp nhçt để nhân giống vô tính cây 

Ngâi tiên bìng phþĄng pháp giåm hom tÿ thân 

khí sinh. 

3.3. Ảnh hưởng của loại hom đến khâ năng 

nhân giống cây Ngâi tiên bằng phương 

pháp giâm hom 

Ba loäi hom là hom ngọn, hom thân (hom 

giĂa) và hom gốc thþąng đþĉc sā dýng trong các 

thí nghiệm nhân giống cây có thân thêt nhþ cåy 

hoa Hồng (Nguyễn Thð Ảnh & Phan Diễm 

QuĊnh, 2021), cây cà gai leo (Phùng Thð Thu Hà 

& cs., 2017)… Đối vĆi thân khí sinh cûa Ngâi tiên 

thì trong 3 loäi hom giâm này, hom gốc cho thąi 

gian bêt mæm, ra rễ và mć lá đæu tiên ngín nhçt, 

ít hĄn hai loäi hom còn läi tÿ 3,1-4,5 ngày và 

mæm cüng cò chiều dài mæm lĆn hĄn 1,6-2,4cm, 

đþąng kính mæm lĆn hĄn 0,03-0,07cm, số 

lá/mæm nhiều hĄn 1,2-1,5 lá, số lþĉng rễ/mæm 

nhiều hĄn 2,3-2,4 rễ và rễ dài hĄn 0,4-0,6cm so 

vĆi hai loäi hom còn läi. Nhþ vêy sā dýng hom 

gốc cûa thân khí sinh là thích hĉp nhçt để nhân 

giống vô tính cây Ngâi tiên. Cñn đối vĆi cà gai 

leo (Phùng Thð Thu Hà & cs., 2017) và hoa 

Hồng cổ Hâi phòng (Nguyễn Thð Ảnh & Phan 

Diễm QuĊnh, 2021) thì hom thân läi là hom là 

thích hĉp nhçt để nhân giống vô tính hai loài 

cây này bìng phþĄng pháp giåm hom. Đối vĆi 

nhóm cây thân thâo nhþ Cúc, Dã yên thâo thì 

phæn ngọn gồm đînh sinh trþćng là nguồn vêt 

liệu thích hĉp nhçt để nhân giống bìng phþĄng 

pháp giâm cành (Nguyễn Vën Đính & cs., 2017; 

Nguyễn Thð Đan Thi & Lê Vën Hña, 2019). 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy: Giá thể trçu 

hun : cát (tČ lệ 1 : 1) và loäi hom gốc gồm 2 mít 

ngû là thích hĉp nhçt để nhân giống vô tính cây 

Ngâi tiên bìng phþĄng pháp giåm hom. Hom 

giâm bêt mæm bêt sau 10 ngày giâm hom, chiều 

dài mæm đät 20,2cm, đþąng kính mæm đät 

0,74cm vĆi 7,8 lá/mæm và 7,4 rễ/mæm, rễ dài 

7,0cm. Nghiên cĀu cûa chúng tôi góp phæn bổ 

sung thêm một phþĄng pháp nhån giống vô tính 

mĆi cho cây Ngâi tiên nói riêng và mć ra tiền đề 

nhân giống cho các cåy cò đðc điểm thân khí 

sinh tþĄng tă. 
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